
<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên
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<01>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu vàng (YELLOW NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING 

FILLETS AND ROE (YELLOW NISHIN), 2kg*4box/ctn. HSD: 17/05/2026

13.600

13.600

VND

0%

VND CHINA

VND

Thuế GTGT VB225

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

Stamp

Stamp

Stamp



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên
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<02>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu đỏ (RED NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING FILLETS AND 

ROE (RED NISHIN), 2kg*4box/ctn. HSD: 17/05/2026
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<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên
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<03>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu xanh (GREEN NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING FILLETS 

AND ROE (GREEN NISHIN), 2kg*4box/ctn. HSD: 17/05/2026
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